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Sau đây là những điểm chính về một số điều luật thuộc Thiên 22, Phần 12, Chương 3 Tập Cẩm Nang về Chính Sách và 
Thủ Tục trong việc cấp Giấy Phép Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng.  Người nộp đơn và người có giấy phép có trách nhiệm 
phải đọc và thông hiểu những điều luật, hãy vào trang mạng của “Community Care Licensing Division” (Cơ Quan Cấp 
Giấy Phép cho Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng) ở địa chỉ: http://ccld.ca.gov.  Trong phần màu xám ở bên trái màn ảnh của 
máy điện toán, hãy bấm vào “Title 22 Regulation” và kéo xuống phần “Family Child Care Homes” (Các Tư Gia Nhận 
Trông Giữ Trẻ) và bấm vào dòng kết nối màu xanh dương. 
 
 102352  Định Nghĩa 
• Trông Giữ Trẻ Tại Gia có nghĩa là cung cấp một cách đều đặn sự săn sóc, bảo vệ và giám hộ trẻ em tại nhà của chính người 

cung cấp sự săn sóc cho những khoảng thời gian ít hơn 24 giờ một ngày trong khi cha mẹ hay người đại diện được ủy quyền 
vắng mặt. 

 
102359  Quảng Cáo 
• Những người có giấy phép phải ghi số giấy phép trong tất cả quảng cáo dịch vụ. 
 
102368  Giấy phép 
• Giấy phép không được chuyển nhượng cho người khác hoặc địa điểm khác. 
• Bắt đầu từ ngày 1/1/2005, giấy phép phải được niêm yết ở nơi dễ thấy. 
 
102370  Việc kiểm tra khai thông lý lịch tư pháp 
• Trước khi được cấp giấy phép đương đơn và tất cả những người thành niên cư ngụ trong nhà phải có hồ sơ kiểm tra 

khai thông lý lịch tư pháp của California hoặc được miễn. 
• Tất cả những thành niên (bất cứ ai từ 18 tuổi trở lên) trước khi được thuê vào làm, cho cư trú hoặc mới có mặt lần 

đầu tại cơ sở, phải có hồ sơ kiểm tra khai thông lý lịch tư pháp. 
• Đối với những người trước đây lý lịch đã được khai thông ở một cơ sở khác, người có giấy phép hay người đứng 

đơn có thể xin chuyển hồ sơ kiểm tra khai thông lý lịch tư pháp từ một cơ sở đã được tiểu bang cấp giấy phép đến 
một cơ sở khác. 

• Vi phạm điều khoản này sẽ dẫn đến hậu quả của một quyết định trừng phạt trực tiếp về việc hộ. 
 
102370.2  Hệ Thống Danh Mục Trung Ương về Những Người Hành Hạ Ngược Đãi Trẻ Em. 
• Trước khi được cấp giấy phép cơ quan phải kiểm tra Danh Mục Trung Ương về Những Người Hành Hạ Ngược Đãi 

Trẻ Em đối với tất cả các cá nhân nào là đối tượng cần có sự duyệt xét lý lịch tư pháp. 
• Tiếp theo sau việc cấp giấy phép, bất kỳ cá nhân nào là đối tượng cần có sự duyệt xét lý lịch tư pháp đều phải hoàn 

tất cuộc kiểm tra Danh Mục Trung Ương về Những Người Hành Hạ Ngược Đãi Trẻ Em này. 
 
102371  Kiểm tra khai thông sự an toàn về hỏa hoạn  
• Đối với Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ Cỡ Nhỏ, việc kiểm tra khai thông sự an toàn về hỏa hoạn không bắt buộc. 
• Đối với Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ Cở Lớn, bắt buộc phải có hồ sơ kiểm tra khai thông an toàn về hỏa hoạn được 

chấp thuận bởi cơ quan thẩm quyền về cứu hỏa của địa phương. 
 
102383  Kỳ hạn của giấy phép 
• Giấy phép có hiệu lực cho đến khi bị buộc phải trả lại (vì không đáp ứng hay theo đúng các quy định/điều lệ.v.v...), 

tự từ bỏ, bị đình chỉ hoặc thu hồi. 
• Giấy phép sẽ không còn hiệu lực nếu người có giấy phép dọn tới một căn nhà khác. 
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102384  Lệ phí đối với người đứng đơn/lệ phí hàng năm 
• Người đứng đơn xin giấy phép hay người có giấy phép phải trả lệ phí dự buổi hướng dẫn, lệ phí nộp đơn và/hoặc lệ 

phí hàng năm. 
 
102391  Thẩm quyền thanh tra 
• Người có giấy phép phải để cho Nha Xã Hội thanh tra Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ, và phỏng vấn riêng các trẻ em 

hay nhân viên trong giờ làm việc bình thường hoặc trong lúc trẻ em đang được trông giữ, để xác định rằng nơi giữ 
trẻ chấp hành đúng hoặc để phòng ngừa những sự vi ph ̣am luật lệ hay các quy luật.  

• Người có giấy phép phải để cho Nha Xã Hội thanh tra bất cứ chỗ nào trong nhà dùng làm nơi trông giữ trẻ hoặc nơi 
mà trẻ em cỏ thể lui tới được. 

 
102416.5  Nhân viên và số lượng ̣trẻ (nhận trông giữ) 
• Đối với Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ Cỡ Nhỏ, con số tối đa trẻ em được phép chăm sóc, bao gồm cả những đứa trẻ 

dưới 10 tuổi hiện sinh sống ở trong nhà, là một trong số những điều sau đây: 
O Bốn trẻ còn thơ ấu (ấu nhi), hoặc 
O Sáu trẻ em, mà trong đó có không quá ba trẻ còn thơ ấu, hoặc 
O Tám trẻ em mà vào thời điểm đó có một đứa trẻ được sáu tuổi và một đứa trẻ được ghi danh và đang theo 

học lớp mẫu giáo hay trường tiểu học và không có nhận trông giữ quá hai trẻ còn thơ ấu.  Trong hồ sơ lưu 
phải có giấy chấp thuận của phụ huynh và giấy ưng thuận cho phép của sở hữu chủ ̣(căn nhà). 

• Đối với Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ Cỡ Lớn, con số tối đa trẻ em được chăm sóc khi có một người phụ giúp ở 
trong nhà, bao gồm cả những đứa trẻ dưới 10 tuổi hiện sinh sống ở trong nhà, và có người phụ giúp chăm sóc cho 
những đứa trẻ dưới 10 tuổi, thì hoặc là: 

O Mười hai trẻ em, mà trong đó có không quá bốn trẻ còn thơ ấu, hoặc 
O Mười bốn trẻ em, mà vào thời điểm đó có một đứa trẻ được sáu tuổi và một đứa trẻ được ghi danh và đang 

theo học lớp mẫu giáo hay trường tiểu học và không có nhận trông giữ quá ba trẻ còn thơ ấu.  Trong hồ sơ 
lưu phải có giấy chấp thuận của phụ huynh và giấy ưng thuận cho phép của sở hữu chủ ̣(căn nhà). 

 
102416  Quy định về nhân sự 
• Mỗi người có giấy phép, và đối với Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ Cỡ Lớn, tối thiểu có một người khác, phải theo học 

hoàn tất, và duy trì giấy chứng nhận lớp huấn luyện được chấp nhận về thực tập y tế phòng ngừa (7 giờ), bao gồm 
phương pháp làm hô hấp nhân tạo cho trẻ em (CPR) (4 giờ) và cấp cứu sơ cấp cho trẻ em (4 giờ). Các thẻ CPR và 
thẻ cấp cứu sơ cấp phải luôn luôn còn hiệu lực -- xin cấp thay thế khi hết hạn. 

 
102417  Hoạt động của các tư gia nhận trông giữ trẻ 
• Người có giấy phép phải hiện diện trong nhà và nắm vững là các đứa trẻ được giám sát.  Một người thành niên thay 

thế có thể giúp trông giữ các đứa trẻ nhiều nhất là 20 phần trăm của số giờ. 
• Căn nhà phải được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp, với nhiệt độ và sự thông thoáng thích nghi. 
• Căn nhà phải có điện thoại. 
• Căn nhà phải có các đồ chơi, dụng cụ, phẩm vật để chơi an toàn. 
• Khi có một đứa trẻ có triệu chứng bị bệnh phải được cách ly khỏi những đứa trẻ khác. 
• Căn nhà phải không có các khuyết điểm hoặc các tình trạng có thể gây sự nguy hiểm cho một đứa trẻ. 
• Lò sưởi và máy sưởi ấm phải che chắn.  Căn nhà phải có bình chữa cháy và máy báo động khi có khói trong nhà. 
• Cầu thang phải được rào hoăc chặn lại khi có trẻ em dưới 5 tuổi đang được trông giữ tại nhà. 
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• Bột giặt, ̣các hợp chất làm sạch (hoá chất dùng để lau chùi, tẩy rửa), dược phẩm, và những món khác có thể gây 

nguy hiểm phải được cất giữ ở những nơi trẻ em không thể tiếp cận được. 
• Chất độc và vũ khí phải được cất giữ ở nơi có khóa.  Đạn dược phải cất giữ ở nơi có khóa và riêng rẽ với nơi cất giữ 

vũ khí. 
• Các hồ bơi, hồ hay bồn tắm nước nóng và bồn tắm nước xoáy (̣spa) và tất cả những chỗ nước tụ thành khối (vũng, 

lạch, ao hồ, sông rạch v.v...) phải được làm cách nào để trẻ em không thâm nhập vào được bằng cách hoặc làm hàng 
rào cao 5 feet có thể nhìn qua thấy bên kia nhưng không thể leo trèo qua, và có cửa tự đóng rập lại được, hoặc bằng 
cách che đậy với một tấm phủ an toàn đủ sức chịu được sức nặng của một người thành niên và tấm phủ phải là loại 
có dấu nhãn “F 1346-91”. 

• Khu vực sân chơi phải hoặc có hàng rào hoặc được giám sát bởi người có giấy phép vào mọi thời điểm. 
• Cơ sở giữ trẻ phải có bản kê tên các trẻ em hiện thời đang trông giữ. 
• Phải có một bản hoạch định phòng khi có thiên tai.  Sự tập dượt vượt thoát khi có hỏa hoạn và thiên tai phải được 

thực hành tối thiểu mỗi sáu tháng một lần và phải có tài liệu chứng minh. 
• Các khung tập đi cho trẻ em (dưới dạng ghế, đồ để trẻ đứng nhún/tưng/nhảy, v.v...  và những món tương tự) thì 

không được phép có ở địa điểm trông giữ trẻ. 
• Khi chở trẻ em trong xe, trẻ em phải được đặt ngồi ̣(hay nằm) đúng cách trong các hệ thống kiềm giữ (như ghế ngồi 

hay ghế nâng, giây nịt an toàn). 
• Người có giấy phép phải có một trong những điều sau đây: 

o Bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý. 
o Tiền ký quỹ bảo chứng. 
o Hồ sơ có các tờ khai hữu thệ do từng phụ huynh của mỗi đớa trẻ ký tên nếu tư gia nhận chăm sóc trẻ đó 

không có bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý hay tiền ký quỹ bảo chứng. 
• Người có giấy phép phải có chứng từ trong hồ sơ chứng minh là họ sinh sống trong căn nhà đó, chẳng hạn như giấy 

tờ hợp đồng thế chấp nhà khi văy tiền mua nhà hoặc giao kèo thuê mướn nhà. 
• Những người có giấy phép nào sinh sống trong một tài sản mướn hay thuê có hợp đồng phải có giấy chấp thuận của  

chủ nhà nếu người có giấy phép muốn tăng số lượng trẻ chăm sóc thêm hai đứa trẻ nữa ở lứa tuổi học trò. 
 
102418  Chích/chủng ngừa 
• Trước khi tiếp nhận vào một Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ, trẻ em phải được chích/chủng ngừa bệnh tật.  Người có 

giấy phép có thể miễn cho một đứa trẻ không phải theo quy định này nếu có văn bản của bác sĩ hoặc cha/mẹ hay 
người đại diện được uỷ quyền ký tên vào một tờ khai hữu thệ vì lý do tín ngưỡng riêng “Personal Beliefs Affidavit”. 

• Người có giấy phép phải ghi các lần chích/chủng ngừa của từng đứa trẻ vào thẻ “California School Immunization 
Record, PM 286 (Thẻ màu xanh dương). 

• Người có giấy phép không bị quy định phải ghi (vào thẻ xanh) các lần chích/chủng ngừa của những đứa trẻ đang 
học trong một trường tiểu học công lập hay tư thục. 

 
102419  Các thủ tục nhận vào nhà giữ trẻ  
• Người có giấy phép phải báo cho phụ huynh hoặc người đại diện được uỷ quyền của các đứa trẻ về quyền của họ, 

gồm những quyền sau đây: 
1. Được vào và kiểm tra căn nhà như đã được luật pháp xác định. 
2. Được điền đơn khiếu nại người có giấy phép với văn phòng của cơ quan cấp giấy phép ở địa 

phương mà không sợ bị kỳ thị hoặc bị trả thù. 
3. Duyệt xem hồ sơ chung của người có giấy phép tại văn phòng của cơ quan cấp giấy phép, hoặc xem 

những báo cáo về các lần kiểm tra và những sự khiếu nại được chứng minh tại căn nhà của người 
có giấy phép. 

4. Được thông báo, theo yêu cầu, bởi người có giấy phép về tên của bất kỳ người thành niên nào ở 
trong cơ sở là người đã được cho miễn không phải qua việc kiểm tra khai thông lý lịch tư pháp. 
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• Người có giấy phép phải niêm yết tấm áp phích Thông Báo của Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ về Các Quyền của Phụ 

Huynh ̣(“PUB 394” Family Child Care Home Notification of Parent’s Rights Poster) tại nơi dễ thấy ở trong nhà vào 
bất cứ lúc nào khi trẻ em đang được trông giữ. 

• Người chịu trách nhiệm điều hành tư gia nhận trông giữ trẻ có thể từ chối không cho các đối tượng sau đây ra vào: 
• Một người thành niên có hành vi hay thái độ biểu lộ cho thấy có thể đem đến một sự nguy hại cho trẻ em. 
• Một người cha/mẹ không được quyền đứng trông nom con là đối tượng của một án lệnh bác bỏ không cho tiếp 

xúc với đứa trẻ và khi người cha/mẹ có quyền đứng trông nom đứa trẻ hay người đại diện được uỷ quyền có yêu 
cầu người nhận trông giữ trẻ bằng văn bản là không cho người cha/mẹ không có quyền đứng trông nom con đó 
lui tới tiếp xúc với đứa trẻ này. 

 
102421  Hồ sơ của đứa trẻ  
• Người có giấy phép phải lưu giữ hồ sơ của từng đứa trẻ, các mẫu giấy tờ phải có chữ ký tên và đề ngày theo như 

quy định của luật lệ. 
• Thẻ ghi dữ kiện khi khẩn cấp và tờ ưng thuận việc chăm sóc chữa trị khẩn cấp về y tế phải được lưu giữ trong hồ sơ 

cho từng đứa trẻ. 
 
102423  Các quyền của cá nhân 
• Mỗi đứa trẻ nhận trông giữ có các quyền và các quyền đó người có giấy phép không được khước từ hoặc rút bớt lại 

bất kể là có sự ung thuận hay sự cho phép của cha/mẹ đứa trẻ, các quyền này gồm có: 
1. Được đối xử đàng hoàng. 
2. Nhận được các tiện nghi an toàn, lành mạnh và thoải mái. 
3. Không bị trừng phạt thể xác hay trừng phạt bất thường, bắt phải chịu sự đau đớn, làm nhục/làm bẽ mặt, 

đe dọa, nhạo báng, áp bức, hăm dọa, hành hạ về tâm thần, hoặc các hành động có tính cách trừng phạt 
khác bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi những việc sau đây:  Gây trở ngại trong việc ăn uống, ngủ 
hay làm vệ sinh cá nhân; hoăc từ chối sự che chở bảo vệ, quần áo, thuốc men hay các sự trợ giúp khác. 

• Người có giấy phép phải trao cho các người cha/mẹ bản thông báo hướng dẫn người tiêu dùng, ấn phẩm “PUB 72”. 
 
102424  Việc cấm hút thuốc 
• Việc hút thuốc bị ngăn cấm tại cơ sở của Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ trong suốt thời gian trông giữ trẻ và trong các 

khu vực của căn nhà nơi có sự hiện diện của trẻ em. 
 
Bộ luật về Y Tế và Sự An Toàn, Điều Khoản 1597.467 – Các trách nhiệm  trong việc báo cáo  
• Người có giấy phép phải báo cáo với văn phòng địa phương của cơ quan cấp giấy phép bằng điện thoại hay điện thư 

vào trước khi hết giờ làm việc của ngày kế tiếp, về bất kỳ trường hợp nào sau đây:  Có một đứa trẻ bị chết, bị 
thương tích đòi hỏi phải được săn sóc chữa trị về y khoa, hoặc bất cứ tai nạn bất thường nào xảy ra đe dọa đến sức 
khỏe và sự an toàn của bất cứ trẻ em nào đang được trông giữ.  Một báo cáo bằng văn bản được quy định phải giao 
nộp trong vòng 7 ngày. (mẫu LIC 624B. Tai nạn bất thường/Báo cáo thương tích-cho Tư Gia Nhận Trông Giữ Trẻ.) 

 
Bộ luật về Y Tế và Sự An Toàn, Điều Khoản 1596.871 và 1596.8595 - Việc niêm yết thông cáo về sự thăm viếng. 
• Nha này sẽ niêm yết một thông cáo về việc thăm viếng giám sát mỗi khi cuộc thăm viếng giám sát được thực hiện. 
• Thông cáo phải được niêm yết trong 30 ngày ở trên hay ở ngay sát lối ra vào chính. 
• Người có giấy phép phải niêm yết các bản phúc trình về những sự vi phạm thuộc loại A. 
• Việc không niêm yết bất cứ báo cáo nào quy định phải niêm yết 30 ngày liên tục sẽ đưa đến hậu quả thẩm định 

trừng phạt về việc hộ. 
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